
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams

TG Bắt 

đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

1 26211601181702 26X.PMA-K5.3 LMS 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Nguyễn Thị Quý 0906860486

2 262116010033103 26X.PMA-K5.3 LMS 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 ThS. Nguyễn Chí Nguyên
0982424925, 

chinguyentdg@ufm.edu.vn

3 262116011134102 26X.PMA-K5.3 LMS 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Học LMS 24/7 GVC ThS Nguyễn Minh Hiền 0918285245

4 26211601063702 26X.PMA-K5.3 LMS 010637 Pháp luật đại cương 3 Học LMS 24/7 TS.GVC Khúc Thị Trang Nhung 09036367987

5 262116011741102 26X.PMA-K5.3 LMS 011741 Toán kinh tế 3
Tối Thứ 2 (07/09, 14/09, 21/09, 

28/09, 05/10, 12/10)
ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

6 26211601181702 26X.PKQ-K5.3 LMS 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Nguyễn Thị Quý 0906860486

7 262116010033103 26X.PKQ-K5.3 LMS 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 ThS. Nguyễn Chí Nguyên
0982424925, 

chinguyentdg@ufm.edu.vn

8 262116011134102 26X.PKQ-K5.3 LMS 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Học LMS 24/7 GVC ThS Nguyễn Minh Hiền 0918285245

9 26211601063702 26X.PKQ-K5.3 LMS 010637 Pháp luật đại cương 3 Học LMS 24/7 TS.GVC Khúc Thị Trang Nhung 09036367987

10 262116011741102 26X.PKQ-K5.3 LMS 011741 Toán kinh tế 3
Tối Thứ 2 (07/09, 14/09, 21/09, 

28/09, 05/10, 12/10)
ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

11 26211601181702 26X.PTC-K5.3 LMS 011817 Kinh tế học vi mô 3 Học LMS 24/7 ThS. Nguyễn Thị Quý 0906860486

12 262116010033103 26X.PTC-K5.3 LMS 010033 Quản trị học 3 Học LMS 24/7 ThS. Nguyễn Chí Nguyên
0982424925, 

chinguyentdg@ufm.edu.vn

13 262116011134102 26X.PTC-K5.3 LMS 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Học LMS 24/7 GVC ThS Nguyễn Minh Hiền 0918285245

14 26211601063702 26X.PTC-K5.3 LMS 010637 Pháp luật đại cương 3 Học LMS 24/7 TS.GVC Khúc Thị Trang Nhung 09036367987

15 262116011741102 26X.PTC-K5.3 LMS 011741 Toán kinh tế 3
Tối Thứ 2 (07/09, 14/09, 21/09, 

28/09, 05/10, 12/10)
ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

16 262116011742103 26X.DTC-K5.3 LMS 011742 Năng lực số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

NGÀNH MARKETING, KINH DOANH QUỐC TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA KẾT HỢP

- Căn cứ kế hoạch đào tạo các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - ngân hàng. Viện Đào tạo thường xuyên lập thời khóa biểu các lớp trình độ đại học từ xa từ tháng 07/2026 đến tháng 10/2026 như sau:
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams

TG Bắt 

đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

17 262116011744104 26X.DTC-K5.3 LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

18 262116011741102 26X.DTC-K5.3 LMS 011741 Toán kinh tế 3
Tối Thứ 2 (07/09, 14/09, 21/09, 

28/09, 05/10, 12/10)
ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

19 262116011818103 26X.DTC-K5.3 LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

20 262116011746103 26X.DTC-K5.3 LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

21 262116011742103 26X.DMA-K5.3 LMS 011742 Năng lực Số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

22 262116011744104 26X.DMA-K5.3 LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

23 262116011741102 26X.DMA-K5.3 LMS 011741 Toán kinh tế 3
Tối Thứ 2 (07/09, 14/09, 21/09, 

28/09, 05/10, 12/10)
ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

24 262116011818103 26X.DMA-K5.3 LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

25 262116011746103 26X.DMA-K5.3 LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

26 262116011742103 26X.DKQ-K5.3 LMS 011742 Năng lực số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

27 262116011744104 26X.DKQ-K5.3 LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

28 262116011741102 26X.DKQ-K5.3 LMS 011741 Toán kinh tế 3
Tối Thứ 2 (07/09, 14/09, 21/09, 

28/09, 05/10, 12/10)
ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

29 262116011818103 26X.DKQ-K5.3 LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

30 262116011746103 26X.DKQ-K5.3 LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

31 262116011742103 26X.CMA-K5.3 LMS 011742 Năng lực Số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

32 262116011744104 26X.CMA-K5.3 LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

33 262116010016104 26X.CMA-K5.3 LMS 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 ThS. Trần Hạ Long 0988343023

34 262116011818103 26X.CMA-K5.3 LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

35 262116011746103 26X.CMA-K5.3 LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams

TG Bắt 

đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

36 262116011742103 26X.CMA-K5.3QN LMS 011742 Năng lực Số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

37 262116011744104 26X.CMA-K5.3QN LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

38 262116010016104 26X.CMA-K5.3QN LMS 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 ThS. Trần Hạ Long 0988343023

39 262116011818103 26X.CMA-K5.3QN LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

40 262116011746103 26X.CMA-K5.3QN LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

41 262116011742103 26X.CKQ-K5.3 LMS 011742 Năng lực số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

42 262116011744104 26X.CKQ-K5.3 LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

43 262116010016104 26X.CKQ-K5.3 LMS 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 ThS. Trần Hạ Long 0988343023

44 262116011818103 26X.CKQ-K5.3 LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

45 262116011746103 26X.CKQ-K5.3 LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

46 262116011742103 26X.CTC-K5.3 LMS 011742 Năng lực Số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

47 262116011744104 26X.CTC-K5.3 LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

48 262116010016104 26X.CTC-K5.3 LMS 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 ThS. Trần Hạ Long 0988343023

49 262116011818103 26X.CTC-K5.3 LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

50 262116011746103 26X.CTC-K5.3 LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

51 262116011742103 26X.CTC-K5.3QN LMS 011742 Năng lực Số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

52 262116011744104 26X.CTC-K5.3QN LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

53 262116010016104 26X.CTC-K5.3QN LMS 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 ThS. Trần Hạ Long 0988343023

54 262116011818103 26X.CTC-K5.3QN LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams

TG Bắt 

đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

55 262116011746103 26X.CTC-K5.3QN LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

56 262116011742103 26X.CKQ-K5.3QN LMS 011742 Năng lực số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

57 262116011744104 26X.CKQ-K5.3QN LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

58 262116010016104 26X.CKQ-K5.3QN LMS 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học LMS 24/7 ThS. Trần Hạ Long 0988343023

59 262116011818103 26X.CKQ-K5.3QN LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

60 262116011746103 26X.CKQ-K5.3QN LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

61 262116011742103 26X.DKQ-K5.3QN LMS 011742 Năng lực số 3
Tối Thứ 2 (27/07, 03/08, 10/08, 

17/08, 24/08,07/09)
ThS. Trần Trọng Hiếu

0908152429 

tt.hieu@ufm.edu.vn

62 262116011744104 26X.DKQ-K5.3QN LMS 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3
Tối Thứ 4 (05/08, 19/08, 26/08), 

Tối Thứ 7 (08/08, 15/08, 22/08)
ThS. Trần Hữu Trần Huy

0977564846, 

tht.huy@ufm.edu.vn

63 262116011741102 26X.DKQ-K5.3QN LMS 011741 Toán kinh tế 3
Tối Thứ 2 (07/09, 14/09, 21/09, 

28/09, 05/10, 12/10)
ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

64 262116011818103 26X.DKQ-K5.3QN LMS 011818 Kinh tế học vĩ mô 3
Tối Thứ 4 (09/09, 16/09, 23/09, 

30/09, 07/10, 14/10)
ThS. Hoàng Thị Xuân 0909918600

65 262116011746103 26X.DKQ-K5.3QN LMS 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3
Tối Thứ 6 (07/08, 14/08, 21/08, 

28/08, 11/09, 18/09)
PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

 Sinh viên học tập các học phần qua bài giảng, hướng dẫn của giảng viên thông qua hệ thống đào tạo từ xa LMS https://lms.ufm.edu.vn.

 Lịch thi dự kiến: Tháng 11/2026, sinh vỉên theo dõi lịch thi trên trang cá nhân UIS và các thông tin trên website www.ice.ufm.edu.vn

 Sinh viên tự học tập nghiên cứu theo hình thức cá nhân, hoặc tổ/nhóm ở nhà, ở thư viện… theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao, được kiểm tra - đánh giá và tích lũy vào kế hoạch học tập cuối cùng của học phần.
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TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

(Đã ký)

Lương Quảng Đức


